
DANH SÁCH LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH 

LIST OF SPECIFIED SKILLED WORKERS 

 
1. Thông tin cơ quan phái cử của Việt Nam/Information of Vietnamese Approved 

Sending Organization:  

Tên/Name:     

Số giấy phép/License No.: 

Tên người đại diện/Name of Representative:  

Địa chỉ/Address: 

Điện thoại/Tel:            

2. Thông tin cơ quan tiếp nhận Nhật Bản/Information of Japanese Accepting 

Organization: 

Tên/Name:     

Mã số pháp nhân/Corporate No.: 

Tên người đại diện/Name of Representative:  

Địa chỉ/Address: 

Điện thoại/Tel:       

3. Thông tin tổ chức giới thiệu việc làm Nhật Bản (nếu có)/Information of Japanese 

Recruitment Agency (if any): 

Tên/Name:     

Số giấy phép/License No.: 

Tên người đại diện/Name of Representative:  

Địa chỉ/Address: 

Điện thoại/Tel:   

4. Thời hạn lao động/Labor Term: ...    năm/year, từ/from …. đến/to…. 

5. Thông tin lao động/Information of Specified Skilled Workers: 

Lao động kỹ năng đặc định số 1/Specified Skilled Workers No.1        

Lao động kỹ năng đặc định số 2/Specified Skilled Workers No.2 

 
STT 

No.  

Họ 

tên/Name 

Ngày 

sinh/Date 

of birth 

Giới 

tính/Gender 

Số Hộ chiếu 

/Passport No. 

Ngành 

nghề/Occupat

ion 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

       

       

       

Danh sách này có giá trị 1 năm kể từ ngày ký/This letter of recommendation shall be valid 

for 01 year from the date of signing. 

Ngày/Date… tháng/month… năm/year 

Chứng nhận bởi Cục Quản lý lao động ngoài nước/Approved by Department of Overseas 

Labour – Dolab 

(Ký số tên, chức danh) 

 


